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Số:  76/BC-BVĐK   Phường Chũ, ngày   01   tháng  7 năm 2026 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH THÁNG 6/2026 

 

1. Tên cơ sở TH:  Bệnh viện đa khoa Lục Ngạn      

2. Địa chỉ: TDP Lê Duẩn, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh 

3. DS người thực hành:        

          

T

T 

Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBC

B 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký TH 

Phạm 

vi 

HĐCM 

đăng 

ký thực 

hành 

TG  đăng ký 

thực hành 

(từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, số CCHN, 

ngày cấp, trình độ, phạm vi CM) 

1 
TRẦN VĂN 

TRUNG 

024087022

163 
Không 

Y sỹ đa khoa 

(15/3/2013) 
Y sỹ 

Đa 

khoa 

9 tháng (từ 

15/6/2026 

đến ngày 

15/3/2027) 

3 tháng khoa 

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

- Lọc máu; 6 

tháng các khoa 

chuyên môn: 

Nội tổng hợp, 

Ngoại TH, Nhi, 

Phụ sản, Liên 

chuyên khoa, 

Truyền nhiễm, 

YHCT-PHCN, 

Xét nghiệm 

BS CKI Hà Văn Quyền, số CCHN 002036/BG-

CCHN ngày cấp 31/10/2013 , phạm vi cấp KCB 

HSCC; BS CKI Đường Thị Liễu, số CCHN 

001873/BG-CCHN ngày cấp 31/10/2013 , phạm vi 

cấp KCB Nội khoa; BS CKI Nguyễn Văn Ngay, số 

CCHN 00269/BG-CCHN ngày cấp, phạm vi cấp 

KCB Ngoại khoa; BS CKI Ngô Quang Dũng, số 

CCHN 001901/BG-CCHN ngày cấp 31/10/2013, 

phạm vi cấp KCB phụ sản-KHHGĐ; BS CKI 

Nguyễn Văn Tùng, số CCHN 005032/BG-CCHN 

ngày cấp 06/10/2020, phạm vi cấp KCB HSCC, 

nhi; BS CKI Nguyễn Ngọc Tân, số CCHN 

008718/BG-CCHN Cấp ngày 29/11/2022, phạm vi 

cấp KCB Tai mũi họng;  BS Lý Văn Mạnh, số 

CCHN 001883/BG-CCHN ngày cấp 31/10/2013, 

phạm vi cấp KCB YHCT,PHCN; BS Hoàng Thị 

Hồng Nhung, số CCHN 008775/BG-CCHN ngày 

cấp 18/01/2023 , phạm vi cấp KCB đa khoa; BS 



CKI Bùi Ngọc Lâm, số CCHN 000200/BG-CCHN 

ngày cấp 14/12/2012, phạm vi cấp KCB Răng hàm 

mặt; BS CKI Trần Mạnh Hùng, số CCHN 

001875/BG-CCHN ngày cấp 31/10/2013, phạm vi 

cấp KCB Nội, da liễu; BS Trần Thị Uyên, số 

CCHN 001902/BG-CCHN ngày cấp 31/10/2013, 

phạm vi cấp chuyên khoa xét nghiệm 

2 DIỆP TRÀ MY 
024193013

434 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

Lục 

Ngạn 

Bác sĩ Y khoa 

(28/11/2018) 

Nhi khoa cơ 

bản 

(23/3/2026) 

CCHN số 

008776/BG-

CCHN cấp 

ngày18/01/202

3 

Bác sĩ 
Nhi 

khoa 

9 tháng 

(15/6/2026-

đến ngày 

15/3/2027) 

9 tháng khoa 

Nhi 

BS Nguyễn Thị Ngọc Yến – Bác sĩ CKI Nhi khoa 

có chứng chỉ hành nghề số 002033/BG-CCHN Cấp 

ngày 31/10/2013 phạm vi cấp Chuyên khoa nhi 

3 
TRẦN SỸ 

HUÂN 

024090009

261 

Phòng 

khám 

ĐK 

Mỹ 

Phát 

Y sỹ đa khoa 

(31/7/2012) 
Y sỹ 

Hồi sức 

cấp cứu 

3 tháng 

(15/6/2026-

đến ngày 

15/9/2026) 

3 tháng khoa 

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

- Lọc máu 

BS Chu Tiên Hoàng – Bác sĩ CKI Hồi sức cấp cứu 

có chứng chỉ hành nghề số 0008076/BG-CCHN cấp 

ngày 14/05/2021 

4 
NGUYỄN TIẾN 

MẠNH 

024094015

888 

Phòng 

khám 

ĐK 

Mỹ 

Phát 

Y sỹ 

(06/4/2022) 
Y sỹ 

Hồi sức 

cấp cứu 

3 tháng 

(15/6/2026-

đến ngày 

15/9/2026) 

3 tháng khoa 

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

- Lọc máu 

BS Chu Tiên Hoàng – Bác sĩ CKI Hồi sức cấp cứu 

có chứng chỉ hành nghề số 0008076/BG-CCHN 

CCHN cấp ngày 14/05/2021 

5 
HOÀNG 

TRANG 

NHUNG 

019300010

496 

Phòng 

khám 

ĐK 

Mỹ 

Phát 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

(13/3/2025) 

Kỹ 

thuật 

viên 

xét 

nghiệ

m 

Hồi sức 

cấp cứu 

01 tháng 

(15/6/2026-

đến ngày 

15/7/2026) 

01 tháng khoa 

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

- Lọc máu 

ĐD La Văn Hoa, số CCHN 0005027/BG-CCHN  

ngày cấp 11/11/2015   phạm vi cấp Quy định tại 

thông tư 41/2005/QĐ-BNV 

6 VI THỊ MỲ 
024192014

848 

Phòng 

khám 

ĐK 

Mỹ 

Phát 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(09/9/2013)  

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

06 tháng (từ 

15/6/2026 

đến ngày 

15/12/2026) 

Khoa Ngoại 

tổng hợp, khoa 

HSTC-CĐ-Lọc 

máu 

   

ĐD La Văn Hoa, số CCHN 0005027/BG-CCHN  

ngày cấp 11/11/2015   phạm vi cấp Quy định tại 

thông tư 41/2005/QĐ-BNV; ĐD Nguyễn Thị Minh 

Phương, số CCHN 001909/BG-CCHN ngày cấp 



31/10/2013,  phạm vi cấp Quy định tại thông tư 

41/2005/QĐ-BNV  

T

T 

Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBC

B 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký TH 

Phạm 

vi 

HĐCM 

đăng 

ký thực 

hành 

TG  đăng ký 

thực hành 

(từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, số CCHN, 

ngày cấp, trình độ, phạm vi CM) 

7 VI THỊ ANH 
024194003

247 

Phòng 

khám 

ĐK 

Mỹ 

Phát 

Điều dưỡng 

Đại học 

(30/6/2017) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

06 tháng (từ 

15/6/2026 

đến ngày 

15/12/2026) 

Khoa Ngoại 

tổng hợp, khoa 

HSTC-CĐ-Lọc 

máu 

ĐD La Văn Hoa, số CCHN 0005027/BG-CCHN  

ngày cấp 11/11/2015   phạm vi cấp Quy định tại 

thông tư 41/2005/QĐ-BNV; ĐD Nguyễn Thị Minh 

Phương, số CCHN 001909/BG-CCHN ngày cấp 

31/10/2013,  phạm vi cấp Quy định tại thông tư 

41/2005/QĐ-BNV  

 Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 

 -Phòng QLHN, SYT;        

 -Đăng tải trên Webside đơn vị;        

 -Lưu: VT, TC-HC.       
 

        Đỗ Văn Sinh 
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